
TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Nguyễn Thị Thành 12/06/1978
nguyenthithanh27lhp@gmai

l.com

Trường Chuyên biệt Hy Vọng 

Quy Nhơn
Sở GDĐT

2
Phạm Thị Thanh 

Hiền
18/03/1992

hienptt.quynhon@ischool.e

du.vn

Trường TH, THCS và THPT 

iSchool Quy Nhơn
Sở GDĐT

3 Trần Huệ Thiện 05/03/1990 tranhuethien@gmail.com Trường TH, THCS Nhơn Châu
Thành phố 

Qui Nhơn

4 Lê Thị Hải Phượng 25/09/1983
phuonghaile1982@gmail.co

m
Trường Tiểu học Âu Cơ

Thành phố 

Qui Nhơn

5 Đào Thị Tuyết Linh 20/10/1981
tuyetlinhnhac777@gmail.co

m
Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân

Thành phố 

Qui Nhơn

6 Trần Thị Tố Anh 08/10/1967
toanhquynhown@gmail.co

m
Trường Tiểu học Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

7 Trần Thị Kim Thúy 10/12/1980 kimthuyhqv@gmail.com
Trường Tiểu học Hoàng Quốc 

Việt

Thành phố 

Qui Nhơn

8 Phạm Thị Ngọc Lan 21/02/1977 lan21021977@gmail.com Trường Tiểu học Kim Đồng
Thành phố 

Qui Nhơn

9 Đặng Thị Thu Lan 28/08/1972
truongminhhoangtmh@gma

il.com

Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

10 Nguyễn Thị Hiếu 17/07/1977 hieu77lhp@gmail.com
Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

11 Lê Thị Kim Cúc 21/02/1976 lekimcuc1976@gmail.com Trường Tiểu học Lê Lợi
Thành phố 

Qui Nhơn

12 Huỳnh Thị Diệu Thể 14/12/1984 chuotcon056@gmail.com
Trường Tiểu học Lý Thường 

Kiệt

Thành phố 

Qui Nhơn

13 Nguyễn Thị Xuân Na 03/06/1983
nguyenxuanna1983@gmail.

com

Trường Tiểu học Lý Thường 

Kiệt

Thành phố 

Qui Nhơn

14
Bùi Thị Phương 

Dung
19/01/1984 bpdung15@gmail.com Trường Tiểu học Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

15 Hoàng Thị Thúy Hà 27/10/1979
thuyhangoquyen@gmail.co

m
Trường Tiểu học Ngô Quyền

Thành phố 

Qui Nhơn

16 Nguyễn Thị Thừa 14/04/1980
nguyenthithua144@gmail.c

om

Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến

Thành phố 

Qui Nhơn

17
Nguyễn Thị Vĩnh 

Thái
09/02/1982 vinhthai.thnvc@gmail.com

Trường Tiểu học Nguyễn Văn 

Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

18 Đỗ Hoa Nam 15/07/1987 dohoanam1507@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Hải
Thành phố 

Qui Nhơn

19 Nguyễn Thị Ái Trang 20/04/1986 aitrangthnh@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Hội
Thành phố 

Qui Nhơn

QUY NHƠN, VÂN CANH, VĨNH THẠNH - LỚP 1

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN ÂM NHẠC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GVCC hỗ trợ: Trần Thị Trân Châu - Trƣờng Tiểu học Hải Cảng

- Điện thoại: 0988254447 - Email: chaubtx2014@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)



20 Đoàn Hồng Diễm 20/11/1984 nhattannhonly@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Lý
Thành phố 

Qui Nhơn

21 Nguyễn Ngọc Hưng 31/12/1966
ngochungnhonphu@gmail.c

om
Trường Tiểu học Nhơn Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

22
Đào Hương Thảo 

Tuyết
19/08/1993 tuyetdao253@gmail.com Trường Tiểu học Phước Mỹ

Thành phố 

Qui Nhơn

23 Lê Thị Thảo Dung 03/08/1997
ledung030897vc@gmail.co

m
Ba-Na Trường Tiểu học Phước Mỹ

Thành phố 

Qui Nhơn

24 Giáp thị dương thanh 20/02/1983
giapduongthanh02@gmail.c

om
Trường Tiểu học Quang Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

25 Vương Thị Kim Thơ 14/02/1981 vuongkimtho@gmail.com Trường Tiểu học Quang Trung
Thành phố 

Qui Nhơn

26 Lê Thị Dự 25/10/1977
voldemort778821@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 1 Nhơn 

Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

27
Nguyễn Thị Tuyết 

Huệ
01/02/1983 tuyethuemc@gmail.com

Trường Tiểu học Số 2 Nhơn 

Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

28 Nguyễn Minh Thư 13/05/1982 minhthuthd@gmail.com
Trường Tiểu học Trần Hưng 

Đạo

Thành phố 

Qui Nhơn

29 Trần Trọng Phước 05/01/1967
trantrongphuocfpt254@gma

il.com
Trường Tiểu học Trần Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

30 Nguyễn Đức Hào 02/02/1973
haoducnguyenduy@gmail.c

om

Trường Tiểu học Trần Quốc 

Toản

Thành phố 

Qui Nhơn

31 Hồ Thị Thanh Huyền 01/09/1978 tinhk3@gmail.com Trường Tiểu học Võ Văn Dũng
Thành phố 

Qui Nhơn

32 Đào Thị Cải 01/06/1986 daocai.an2@gmail.com
Trường TH & THCS Canh 

Hiển

Huyện Vân 

Canh

33 Huỳnh Thị Diễm 19/02/1983
huynhthidiem1902@gmail.c

om
Trường tiểu học Canh Hòa

Huyện Vân 

Canh

34 Đào Anh Tuấn 15/10/1982 anhtuanvc82@gmail.com Trường tiểu học Canh Liên
Huyện Vân 

Canh

35 Nguyễn Cao Huân 16/02/1986 caohuanvc@gmail.com Trường tiểu học Canh Thuận
Huyện Vân 

Canh

36
Nguyễn Thị Minh 

Khuê
02/07/1982 minhkhuecv@gmail.com

Trường tiểu học số 1 Canh 

Vinh

Huyện Vân 

Canh

37 Đào Thị Quý 01/01/1988 coquy111988@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Canh 

Vinh

Huyện Vân 

Canh

38 Trần Lệ Xuân 13/07/1988 xuanyeucahat@gmail.com
Trường Tiểu Học Thị Trấn 

Vân Canh

Huyện Vân 

Canh

39 Trần Thị Kim Thanh 27/08/1982
kimthanhtran7834@gmail.c

om

Trường Tiểu Học Thị Trấn 

Vân Canh

Huyện Vân 

Canh

40 Trần Khương Duy 15/06/1987
khuongduytran156@gmail.c

om

Trường PTDTBT TH&THCS  

Vĩnh Kim

Huyện Vĩnh 

Thạnh

41 Nguyễn Thị Tánh 16/06/1980 tanhnhac@gmail.com
Trường TH&THCS Vĩnh 

Thuận

Huyện Vĩnh 

Thạnh

42 Lê Thanh Nhựt 15/12/1977 nhutvinhhoa@gmail.com
Trường Tiểu học & THCS 

Vĩnh Hòa

Huyện Vĩnh 

Thạnh

43 Trần Duy Bách 15/06/1963 bachtran1963@gmail.com
Trường Tiểu học Thị trấn Vĩnh 

Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

44 Phan ĐứcThịnh 01/10/1967
phanducthinh1967@gmail.c

om
Trường Tiểu học Vĩnh Hảo

Huyện Vĩnh 

Thạnh

45 Dương Ngọc Minh 20/10/1969
ngocminh.thvinhhiep@gmai

l.com
Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp

Huyện Vĩnh 

Thạnh



46 Đặng Hồng Nam 17/02/1971
dangnam.thvinhquang@gm

ail.com
Trường Tiểu học Vĩnh Quang

Huyện Vĩnh 

Thạnh

47 Phan Xuân Tự 15/12/1978 phantu1978.vt@gmail.com Trường Tiểu học Vĩnh Sơn
Huyện Vĩnh 

Thạnh

48 Nguyễn Thị Cúc 01/12/1980
cucnguyen.011280@gmail.

com
Trường Tiểu Học Vĩnh Thịnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Danh sách này gồm có 48 người./.



TT Họ và tên Năm sinh Giới tính DTTS Đơn vị công tác
TP/ huyện /thị 

Xã

1 Dương Minh Quốc 10/05/1983
duongminhquoc2020@gmai

l.com
Trường Tiểu học An Dũng

Huyện An 

Lão

2
Phạm Thị Hoài 

Thương
17/01/1990

phamhoaithuong170190@g

mail.com
Trường Tiểu học An Hưng

Huyện An 

Lão

3 Từ Hồng Vệ 11/05/1981 tuhongve@gmail.com Trường Tiểu học An Nghĩa
Huyện An 

Lão

4 Nguyễn Thị Lan 13/05/1993 nguyenthichiaq@gmail.com Trường Tiểu học An Quang
Huyện An 

Lão

5 Trương Văn Nghiệp 01/06/1988 nghieptruong5@gmail.com Trường Tiểu học An Toàn
Huyện An 

Lão

6 Nguyễn Bá Tánh 15/03/1979
tanhnguyen13579@gmail.c

om
Trường Tiểu học An Trung

Huyện An 

Lão

7 Lương Văn Phong 10/12/1985
vanphongnhonloc@gmail.c

om
Trường Tiểu học An Vinh

Huyện An 

Lão

8 Nguyễn Văn Hiếu 01/11/1969 nvhieuah2@gmail.com Trường Tiểu học Số 2 An Hòa
Huyện An 

Lão

9 Phạm Thị Thái 31/07/1974 leanhoa1al@gmail.com Trường Tiểu học Số 2 An Hòa
Huyện An 

Lão

10 Từ Thị Linh Tuyền 02/09/1981 tuyennhu2020@gmail.com Trường Tiểu học Số 2 An Hòa
Huyện An 

Lão

11 Châu Thị Trúc 12/02/1983 chauthitruc83@gmail.com
Trường Tiểu học Thị trấn An 

Lão

Huyện An 

Lão

12
Lương Thị Vĩnh 

Phúc
30/01/1988 phucannhon77@gmail.com Trường TH Số 2 Phước An

Huyện Tuy 

Phước

13
Nguyễn Thị Hoàng 

Yến
06/09/1988

nguyenhoangyen6988@gma

il.com
Trường TH Số 2 Phước An

Huyện Tuy 

Phước

14
Nguyễn Thị Hồng 

Sớm
10/11/1992 hongsom92@gmail.com Trường TH Số 2 Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

15 Nguyễn Thị Tú Nhi 05/01/1984
nhiamnhachoa2@gmail.co

m
Trường TH Số 2 Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

16 Lê Thị Kim Trọng 04/04/1981
lethikimtrong1981@gmail.c

om
Trường Tiểu học Phước Nghĩa

Huyện Tuy 

Phước

17 Nguyễn Trọng Lại 30/11/1966 nguyentronglai@gmail.com Trường Tiểu học Số 1 Diêu Trì
Huyện Tuy 

Phước

18 Chu Nữ Khánh Dung 02/08/1981
chunukhanhfung81@gmail.

com

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

An

Huyện Tuy 

Phước

19 Đào Thị Ngọc Ánh 02/10/1986
daongocanh1187@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

An

Huyện Tuy 

Phước

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN ÂM NHẠC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

TUY PHƢỚC, AN LÃO - LỚP 2

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Công Quang - Trƣờng Tiểu học Số 1 Phƣớc Thắng

- Điện thoại: 0934976578 - Email: quanggvt1@gmail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20 Đỗ Thị Như Linh 26/06/1982 dothinhulinh@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

21 Lê Thị Nhàn 12/02/1987 nhanle120287@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

22 Nguyễn Xuân San 18/06/1979
sannguyen2004@yahoo.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Hòa

Huyện Tuy 

Phước

23
Ngụy Thị Thanh 

Oanh
12/06/1984

nguythithanhoanh@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Hưng

Huyện Tuy 

Phước

24 Trần Thị Ngân 21/04/1984 trannganpl1@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Lộc

Huyện Tuy 

Phước

25 Trần Xuân Thanh 12/08/1979
xuanthanhtran128@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Lộc

Huyện Tuy 

Phước

26 Lê Thị Tường Vi 25/07/1989 tuongvi050689@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Quang

Huyện Tuy 

Phước

27 Huỳnh Thị Như Diệu 17/01/1990 phichauflower@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

28 Trần Đình Phương 01/11/1980
trandinhphuonglttbp@gmail

.com

Trường Tiểu học Số 1 Phước 

Thành

Huyện Tuy 

Phước

29 Lê Thùy Ngân 15/06/1988 nganviet188@gmail.com
Trường Tiểu Học Số 1 Phước 

Thuận

Huyện Tuy 

Phước

30 Mai Huỳnh Hương 15/04/1984 maihuongpt1@gmail.com
Trường Tiểu Học Số 1 Phước 

Thuận

Huyện Tuy 

Phước

31 Bùi Xuân Lạc 09/03/1970
buixuanlac11.tp1@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

32 Đào Thị Lan 16/12/1978 daolandieutri2@gmail.com Trường Tiểu học Số 2 Diêu Trì
Huyện Tuy 

Phước

33
Mai Nguyên Hồng 

Cẩm
21/02/1983 hongcamqn02@gmail.com

Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

34 Nguyễn Đức Cường 23/02/1964
nguyenduccuong231964@g

mail.com

Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Hưng

Huyện Tuy 

Phước

35 Huỳnh Thị Lệ 02/10/1985 huynhlenhac@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Lộc

Huyện Tuy 

Phước

36 Lê Thị Bích Thiện 27/11/1988 annabichthien@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Quang

Huyện Tuy 

Phước

37 Trần Trọng Nghĩa 26/10/1988
tttvvvnnnttt20121@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

38 Lê Tồn Vương 19/06/1990 letonvuong@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Thắng

Huyện Tuy 

Phước

39 Khưu Phương Thúy 09/09/1990
khuuphuongthuy90@gmail.

com

Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Thành

Huyện Tuy 

Phước

40 Trần Nguyễn Phúc Y 10/06/1985 phucy1985@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Phước 

Thuận

Huyện Tuy 

Phước

41
Nguyễn Thị Thu 

Hằng
14/07/1980 thuhangtp2@gmail.com

Trường Tiểu học Số 2 Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

42
Nguyễn Thị Thanh 

Nga
14/05/1981

marythanhnga812@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 3 Phước 

Sơn

Huyện Tuy 

Phước

Danh sách này gồm có 42 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Nguyễn Như Hiếu 25/08/1985
nguyennhuhieuthbh@gmail.

com
Trường Tiểu học Bình Hòa

Huyện Tây 

Sơn

2 Võ Phú Cường 01/05/1983 vophucuong83@gmail.com Trường Tiểu học Bình Hòa
Huyện Tây 

Sơn

3 Nguyễn Khắc Kỷ 30/11/1982 kytayson82@gmail.com Trường Tiểu học Bình Tân
Huyện Tây 

Sơn

4 Nguyễn Văn Tuân 25/07/1988 tuanvhttts725@gmail.com Trường Tiểu học Bình Thành
Huyện Tây 

Sơn

5 Trần Thị Sương 12/02/1989
suongvanhoaxahoi89@gmai

l.com
Trường Tiểu học Bình Thuận

Huyện Tây 

Sơn

6 Đoàn Thị Kim Đính 25/03/1982
kimdinhbinhtuong1@gmail.

com
Trường Tiểu học Bình Tường

Huyện Tây 

Sơn

7 Mai Bảo Ý 02/11/1984 maibaoy1984@gmail.com Trường Tiểu học Bình Tường
Huyện Tây 

Sơn

8 Nguyễn Văn Ninh 17/01/1980
nguyenvanninhtsk8@gmail.

com

Trường Tiểu học số 1 Bình 

Nghi

Huyện Tây 

Sơn

9 Lê Thị Thanh Thuý 02/07/1981
lethithanhthuy020781@gma

il.com

Trường Tiểu học số 1 Tây 

Giang

Huyện Tây 

Sơn

10 Nguyễn Thị Thuý An 08/02/1987 thuyanbn@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Bình 

Nghi

Huyện Tây 

Sơn

11 Huỳnh Trần Lệ Uyên 29/03/1985
uyenhuynh2903@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Tây 

Giang

Huyện Tây 

Sơn

12 Phan Thị Bích Hà 02/10/1983
haphanbich2012@gmail.co

m
Trường Tiểu học số 2 Võ Xán

Huyện Tây 

Sơn

13 Đỗ Quốc Huy 04/12/1990 huydo0412@gmail.com Trường Tiểu học Tây An
Huyện Tây 

Sơn

14 Võ Đình Rê 09/12/1983 vodinh0912@gmail.com Trường Tiểu học Tây Bình
Huyện Tây 

Sơn

15
Nguyễn Thị Hồng 

Hoa
06/01/1969 hoathaohuy@gmail.com Trường Tiểu học Tây Phú

Huyện Tây 

Sơn

16
Cao Phan Minh 

Hoàng
21/11/1979

caophanminhhoang@gmail.

com
Trường Tiểu học Tây Thuận

Huyện Tây 

Sơn

17 Đỗ Thị Hồng Thuận 20/02/1987 hongthuanye@gmail.com Trường Tiểu học Tây Thuận
Huyện Tây 

Sơn

18
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết
15/04/1980

nguyenthianhtuyettv@gmail

.com
Trường Tiểu học Tây Vinh

Huyện Tây 

Sơn

19 Cao Thị Ngọc Hoa 26/06/1974 thingochoacao@gmai.com Trường Tiểu học Tây Xuân
Huyện Tây 

Sơn

TÂY SƠN, AN NHƠN - LỚP 3

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Ngọc Anh Thy - Trƣờng Tiểu học Nhơn An

- Điện thoại: 0978531910 - Email: nguyenngocanhthy1988@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN ÂM NHẠC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20 Phan Thị Út Tư 06/10/1988 rongconutu88@gmail.com
Trường Tiểu học Trần Quang 

Diệu

Huyện Tây 

Sơn

21 Nguyễn Tiền Long 01/06/1984 gia_long84@yahoo.com Trường Tiểu học Vĩnh An
Huyện Tây 

Sơn

22 Âu Thu Đào 28/11/1980 thudao2811@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn An
Thị xã An 

Nhơn

23 Lê Hoài Thanh 21/04/1990 lehoaithanh990@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Hạnh
Thị xã An 

Nhơn

24 Phan Tấn Trình 06/12/1983 tantrinhhanh1@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Hạnh
Thị xã An 

Nhơn

25 Hoàng Xuân Quang 21/05/1978
xuanquang21057878@gmai

l.com
Trường Tiểu Học Nhơn Hậu

Thị xã An 

Nhơn

26 Thái Thị Thủy Ý 22/10/1985 thuyythai@gmail.com Trường Tiểu Học Nhơn Hậu
Thị xã An 

Nhơn

27 Đặng Thị Vĩnh Lợi 10/02/1982
dangloinhonhung@gmail.co

m
Trường Tiểu học Nhơn Hưng

Thị xã An 

Nhơn

28 Nguyễn Thị Hiếu 28/12/1982
thihieu.nhonhung@gmail.co

m
Trường Tiểu học Nhơn Hưng

Thị xã An 

Nhơn

29
Huỳnh Thị Thanh 

Xuân
10/11/1983

huynhthithanhxuan83@gma

il.com
Trường Tiểu học Nhơn Khánh

Thị xã An 

Nhơn

30 Nguyễn Trung Tín 20/02/1985
nguyentin200285@gmail.co

m
Trường Tiểu Học Nhơn Lộc

Thị xã An 

Nhơn

31 Võ Lâm Sinh 12/04/1979 kimquibn1ts@gmail.com Trường Tiểu Học Nhơn Lộc
Thị xã An 

Nhơn

32
Nguyễn Thị Hoàng 

Lê
02/04/1982 hoangle@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Mỹ

Thị xã An 

Nhơn

33
Trương Thị Hoàng 

Oanh
02/11/1980

hoangoanhdd0211@gmail.c

om
Trường Tiểu học Nhơn Mỹ

Thị xã An 

Nhơn

34
Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh
11/08/1986

nguyenmyhanh609@gmail.

com
Trường Tiểu học Nhơn Phong

Thị xã An 

Nhơn

35 Đào Thị Thúy Kiều 27/04/1980 daokieuphuc1@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Phúc
Thị xã An 

Nhơn

36 Phan Thị Mai Thi 18/02/1984
phanthimaithi2018@gmail.

com
Trường Tiểu học Nhơn Phúc

Thị xã An 

Nhơn

37 Trần Thị Bé 25/05/1983 thibe4926@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Tân
Thị xã An 

Nhơn

38 Huỳnh Thị Thuý Nga 05/06/1975 thuyngatayson@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Thọ
Thị xã An 

Nhơn

39 Nguyễn Thị Hảo 30/12/1977 haonhontho1@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Thọ
Thị xã An 

Nhơn

40 Lê Thị Thu Huyền 26/07/1976 huyenle1976@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Bình 

Định

Thị xã An 

Nhơn

41 Trần Thị Bích Chi 03/03/1980 bichchi0303@gmail.com Trường Tiểu học số 1 Đập Đá
Thị xã An 

Nhơn

42
Nguyễn Thị Tơ 

Thắm
01/01/1980 thamthu2005@gmail.com

Trường Tiểu học số 1 Nhơn 

Hòa

Thị xã An 

Nhơn

43 Thái Thị Thủy Trinh 17/02/1987 thaithuytrinhnt@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Nhơn 

Hòa

Thị xã An 

Nhơn

44
Trịnh Nguyễn Thư 

Ngân
30/12/1980 thienhungchien@gmail.com

Trường Tiểu học số 1 Nhơn 

Thành

Thị xã An 

Nhơn

45 Lý Thùy Giang 17/05/1975
thuygiangdapda@gmail.co

m
Trường Tiểu học số 2 Đập Đá

Thị xã An 

Nhơn



46 Mang Thị Hằng 16/01/1984
mylytran20102012@gmail.

com

Trường Tiểu học số 2 Nhơn 

Hòa

Thị xã An 

Nhơn

47 Lê Thị Thùy Vân 17/05/1979 thuyvan051979@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Nhơn 

Thành

Thị xã An 

Nhơn

48
Nguyễn Thị Thúy 

Kiều
11/03/1983

kieunguyenthuy03@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 2 phường 

Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

Danh sách này gồm có 48 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền
22/08/1983

huyenthanhthct1@gmail.co

m

Trường tiểu  học số 1 Cát 

Tường

Huyện Phù 

Cát

2 Trần Thị Thúy 08/08/1986
thuygvcatchanh@gmail.co

m
Trường tiểu học Cát Chánh

Huyện Phù 

Cát

3 Võ Thị Quỳnh Giao 16/01/1988 vogiaobd@gmail.com Trường tiểu học Cát Hải
Huyện Phù 

Cát

4 Huỳnh Thị Thành 20/06/1981 thanhcocpc@gmail.com Trường Tiểu học Cát Hiệp
Huyện Phù 

Cát

5 Võ Thị Minh Hồng 06/10/1983
minhhongcathung@gmail.c

om
Trường tiểu học Cát Hưng

Huyện Phù 

Cát

6
Nguyễn Thị Hồng 

Điểm
10/10/1988

hongdiem.music@gmail.co

m
Trường tiểu học Cát Lâm

Huyện Phù 

Cát

7 Phan Thị Hiếu 10/02/1988 hieukykhoi88@gmail.com Trường tiểu học Cát Lâm
Huyện Phù 

Cát

8 Nguyễn Văn Nhanh 20/10/1988 nhanhkeyboard@gmail.com Trường tiểu học Cát Nhơn
Huyện Phù 

Cát

9 Trần Thị Khánh Ly 02/02/1988 huyensony@gmail.com Trường tiểu học Cát Nhơn
Huyện Phù 

Cát

10 Đặng Ngọc Thức 01/01/1984 ngocthuctayan@gmail.com Trường tiểu học Cát Sơn
Huyện Phù 

Cát

11 Võ Gia Ngọc Diễm 01/06/1987 diemcatson@gmail.com Trường tiểu học Cát Sơn
Huyện Phù 

Cát

12 Nguyễn Thị Tiết 02/02/1974 thitietcattai2@gmail.com Trường Tiểu học Cát Tài
Huyện Phù 

Cát

13 Trần Thị Thạnh 10/08/1988
tranthithanhtai1@gmail.co

m
Trường Tiểu học Cát Tài

Huyện Phù 

Cát

14 Nguyễn Thị Thương 20/08/1990 thuongeo@yahoo.com.vn Trường tiểu học Cát Thành
Huyện Phù 

Cát

15
Nguyễn Thị Tường 

Văn
26/03/1988

nguyentuonglam1710@gma

il.com
Trường tiểu học Cát Thành

Huyện Phù 

Cát

16 Đặng Thị Kiều 16/03/1982
kieudangthi1982@gmail.co

m
Trường tiểu học Cát Tiến

Huyện Phù 

Cát

17 Đặng Thị Tường Vi 11/04/1982
dangthituongvi1141982@g

mail.com
Trường tiểu học Cát Tiến

Huyện Phù 

Cát

18 Đoàn Thanh Hải 14/10/1972
doanthanhhai292@gmail.co

m
Trường Tiểu học số 1 Cát Hanh

Huyện Phù 

Cát

19 Thân Thị Liệu 20/06/1984 thanthilieu84@gmail.com Trường Tiểu học số 1 Cát Hanh
Huyện Phù 

Cát

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN ÂM NHẠC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

PHÙ CÁT, PHÙ MỸ - LỚP 4

GVCC hỗ trợ: Trần Thị Minh Kiều  - Trƣờng Tiểu học số 1 Cát Tƣờng

- Điện thoại: 0919389744 - Email: tmkieugvn@gmail.com

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



20 Nguyễn Vũ Hồng Thi 26/03/1987 thinguyen0586@gmail.com Trường tiểu học số 1 Cát Khánh
Huyện Phù 

Cát

21 Phạm Ngọc Bích 18/02/1988
phamngocbich08@gmail.co

m
Trường tiểu học số 1 Cát Minh

Huyện Phù 

Cát

22 Nguyễn Thị Nghĩa 20/12/1984
nguyenthinghia19842014@

gmail.com
Trường tiểu học số 1 Cát Tân

Huyện Phù 

Cát

23 Trần Đức Hảo 05/05/1978
tranduchao1978@gmail.co

m
Trường tiểu học số 1 Cát Trinh

Huyện Phù 

Cát

24 Phan Sĩ Hiền 17/03/1983 hiennhacpc@gmail.com Trường tiểu học số 1 Ngô Mây
Huyện Phù 

Cát

25 Lê Thị Như Thương 22/12/1986 thuongle432@gmail.com Trường Tiểu học số 2 Cát Hanh
Huyện Phù 

Cát

26 Nguyễn Đắc Lợi 04/07/1983
nguyendacloick@gmail.co

m
Trường tiểu học số 2 Cát Khánh

Huyện Phù 

Cát

27 Phan Khắc Bảo Hoa 20/09/1986 hbao57456@gmail.com Trường tiểu học số 2 Cát Khánh
Huyện Phù 

Cát

28 Nguyễn Công Thành 25/02/1980 thanhnhac07@gmail.com Trường Tiểu học số 2 Cát Minh
Huyện Phù 

Cát

29
Lê Phạm Ngọc 

Chung
19/04/1987

meomeo190487@gmail.co

m
Trường Tiểu Học Số 2 Cát Tân

Huyện Phù 

Cát

30 Nguyễn Hữu Toàn 06/10/1975 huutoanphucat@gmail.com Trường Tiểu Học Số 2 Cát Tân
Huyện Phù 

Cát

31
Nguyễn Thị Ái 

Phương
25/04/1979

aiphuongnguyen2000@gma

il.com
Trường tiểu học số 2 Cát Trinh

Huyện Phù 

Cát

32 Bùi Thị Thu Hảo 06/06/1987
phuongnguyen00806@gmai

l.com
Trường tiểu học số 2 Cát Tường

Huyện Phù 

Cát

33 Huỳnh Thị Mẫn 26/03/1979 huynhmannm2@gmail.com Trường tiểu học số 2 Ngô Mây
Huyện Phù 

Cát

34
Nguyễn Thị Hồng 

Nguyên
22/02/1985

hongnguyennhacmyloi1@g

mail.com
Trường Tiểu học Bình Dương

Huyện Phù 

Mỹ

35
Nguyễn Thị Thu 

Hiền
10/01/1987 gvngocquyen@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ An

Huyện Phù 

Mỹ

36 HUỲNH THỊ VÂN 28/07/1980 huynhthivan80@gmail.com
Trường Tiểu học Mỹ Chánh 

Tây

Huyện Phù 

Mỹ

37 Huỳnh Thị Vọng 28/12/1983
huynhvong1983@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Châu

Huyện Phù 

Mỹ

38
Nguyễn Thị Thúy 

Hằng
30/07/1982 hangc1myduc@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Đức

Huyện Phù 

Mỹ

39
Nguyễn Ngọc Vân 

Kiều
08/08/1986

chuonchuonot.ngocvankieu

@gmail.com
Trường Tiểu học Mỹ Hòa

Huyện Phù 

Mỹ

40 Trần Đức Nin 24/11/1990 ninkeyboard@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Lộc
Huyện Phù 

Mỹ

41 Mai Hồng Lĩnh 28/12/1982
maihonglinh313@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Lợi

Huyện Phù 

Mỹ

42 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 10/03/1983
hoamoclan1003@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Phong

Huyện Phù 

Mỹ

43 Phạm Thị Thu Loan 28/09/1977
phamthithuloan77@gmail.c

om
Trường Tiểu học Mỹ Quang

Huyện Phù 

Mỹ

44 Vương Thị Lệ Quyên 17/03/1985
vuongquyenphumy@gmail.

com
Trường Tiểu học Mỹ Tài

Huyện Phù 

Mỹ

45 Phạm Thị Yên 07/06/1986
yenphammt1986@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Trinh

Huyện Phù 

Mỹ



46
Nguyễn Thị Ngọc 

Trân
19/08/1987

ngoctranmychanh@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

47 Phạm Thị Viên 05/04/1983
phamthivienmyhoa2@gmail

.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

48 Phạm Thị Bích Hằng 21/03/1984 lehangmythang@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

49
Phạm Thị Minh 

Trang
12/02/1983

minhtrangpham267@gmail.

com

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thành

Huyện Phù 

Mỹ

50 Võ Thị Xuyên 25/06/1988 vothixuyen121@gmail.com Trường Tiểu học Số 1 Mỹ Thọ
Huyện Phù 

Mỹ

51
Trương Thị Hồng 

Biên
02/09/1979

vietnamhaibientoiyeu@gma

il.com

Trường Tiểu học Số 1 Thị Trấn 

Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

52 Lương Cẩm Thạch 10/02/1985 camthach1985@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Chánh

Huyện Phù 

Mỹ

53
Nguyễn Thị Mộng 

Hằng
25/05/1982 hangmh2@gmail.com Trường Tiểu học Số 2 Mỹ Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

54 Trịnh Thị Phượng 05/03/1988
phuongtrinh.050388@gmail

.com

Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

55 Lê Thị Kim Kiều 30/01/1989
linhdan16032016@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Thành

Huyện Phù 

Mỹ

56 Đỗ Văn Vĩ 25/02/1983 dovanvi1983@gmail.com Trường Tiểu học số 2 Mỹ Thọ
Huyện Phù 

Mỹ

57 Thân Thị Mỹ Bích 07/06/1983 bichhuuthan@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Thị Trấn 

Phù Mỹ

Huyện Phù 

Mỹ

Danh sách này gồm có 57 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Đào Thị Kim Yến 06/06/1981 kimyen.nhac@gmail.com Trường Tiểu học Ân Đức
Huyện Hoài 

Ân

2 Dương Năm 12/05/1965 duongnamnew@gmail.com Trường Tiểu học Ân Hảo Đông
Huyện Hoài 

Ân

3 Đỗ Thị Diễm Kiều 25/06/1990 k90kieu@gmail.com Trường Tiểu học Ân Hảo Tây
Huyện Hoài 

Ân

4 Hoàng Thị Nhung 10/07/1987
hoangthinhung1007@gmail.

com
Trường Tiểu học Ân Hữu

Huyện Hoài 

Ân

5 Nguyễn Thanh Sang 30/10/1980
sangtieuhocanmy@gmail.co

m
Trường Tiểu học Ân Mỹ

Huyện Hoài 

Ân

6 Đỗ Thị Hiền 13/05/1987 dohienthan@gmail.com Trường Tiểu học Ân Nghĩa
Huyện Hoài 

Ân

7 Nguyễn Nữ Hồng 07/03/1986
nguyennuhong2016@gmail.

com
Trường Tiểu học Ân Nghĩa

Huyện Hoài 

Ân

8 Nguyễn Văn Lại 01/09/1963
nguyenvanlaitieuhocanphon

g@gmail.com
Trường Tiểu học Ân Phong

Huyện Hoài 

Ân

9 Đỗ Thị Tuyết Lan 01/01/1980 khalydao007@gmail.com Trường Tiểu Học Ân Tín
Huyện Hoài 

Ân

10 Lê Văn Hạnh 03/01/1970
vanhanh031070@gmail.co

m
Trường Tiểu Học Ân Tín

Huyện Hoài 

Ân

11
Nguyên Thị Xuân 

Thảo
22/02/1981 thaongan0881@gmail.com

Trường Tiểu học Ân Tường 

Đông

Huyện Hoài 

Ân

12 Đào Thị Kim Thạch 18/04/1980 daokimthach82@gmail.com
Trường Tiểu học Ân Tường 

Tây

Huyện Hoài 

Ân

13 Nguyễn Minh Hiếu 30/09/1978
minhhieu091978@gmail.co

m
Trường Tiểu học Đăk Mang

Huyện Hoài 

Ân

14 Đặng Thanh Sang 12/09/1986 dangsang0@gmail.com Trường Tiểu học Tăng Bạt Hổ
Huyện Hoài 

Ân

15 Vũ Thị Hoàng Sương 22/12/1980 suongamnhac@gmail.com Trường Tiểu học Tăng Bạt Hổ
Huyện Hoài 

Ân

16 Tạ Thúy Phượng 30/10/1983 ducvu1187@gmail.com
Trường Tiểu học Tăng Doãn 

Văn

Huyện Hoài 

Ân

17
Phan Thị Tuyết 

Nhung
23/07/1988 phannhunghh@yahoo.com Trường TH&THCS Hoài Phú

Thị Xã Hoài 

Nhơn

18 Lê Thị Phương Thảo 20/12/1968 thaohoaichau@gmail.com Trường Tiểu học Hoài Châu
Thị Xã Hoài 

Nhơn

19 Lê Thị Nga 02/03/1985 lenga030285@gmail.com Trường Tiểu học Hoài Hải
Thị Xã Hoài 

Nhơn

20 Lê Thị Quế 10/04/1975 lethique1212@gmail.com Trường Tiểu học Hoài Sơn
Thị Xã Hoài 

Nhơn

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN ÂM NHẠC CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

HOÀI NHƠN, HOÀI ÂN - LỚP 5

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Kiều Oanh - Trƣờng Tiểu học Số 2 Hoài Hảo

- Điện thoại: 0794849772 - Email: kieuoanh85hh2@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



21 Phùng Văn Bé 10/09/1973 phungvanbehs1@gmail.com Trường Tiểu học Hoài Sơn
Thị Xã Hoài 

Nhơn

22
Dương Thị Bích 

Thảo
08/04/1973 thaogvhx@gmail.com Trường Tiểu học Hoài Xuân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

23
Đặng Huỳnh Thị 

Minh Hạnh
02/02/1983

minhhanh020283@gmail.co

m
Trường tiểu học số 1 Bồng Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

24 Nguyễn Việt Tuấn 24/02/1966
nguyenviettuan9999@gmail

.com

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Châu Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

25 Thái Thị Kim Nhi 24/09/1986
thaithikimnhi249@gmail.co

m
Trường Tiểu học số 1 Hoài Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

26 Nguyễn Văn Hậu 16/02/1984 haumusic83@gmail.com Trường Tiểu học số 1 Hoài Hảo
Thị Xã Hoài 

Nhơn

27 Lưu Nhất Phong 18/10/1975 saobien369@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

28 Võ Thị Thúy Linh 12/07/1980 thuylinhhm1@gmail.com Trường Tiểu học số 1 Hoài Mỹ
Thị Xã Hoài 

Nhơn

29 Bùi Thị Kiên 02/08/1972 kienbui1972@gmail.com Trường Tiểu học Số 1 Hoài Tân
Thị Xã Hoài 

Nhơn

30 Phạm Thị Cẩn 06/01/1984 canthipham@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

31 Phan Thị Bích Thuỷ 16/07/1976 bichthuyhtt1@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

32 Đoàn Thị Thoa 30/04/1978 thoanhac@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

33 Lê Thị Thu Thủy 08/06/1980 lethuytqb1@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

34 Võ Thị Vân Anh 22/05/1981
vananhcun1981@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

35 Huỳnh Thị Thuận 02/04/1972 thuanthu1972@gmail.com Trường tiểu học số 2 Bồng sơn
Thị Xã Hoài 

Nhơn

36 Ngụy Phan Luân 11/11/1971 pluan71@gmail.com Trường tiểu học số 2 Bồng sơn
Thị Xã Hoài 

Nhơn

37
NguyễnThị Thanh 

Hương
20/09/1967

thanhhuong.bs2009@gmail.

com
Trường tiểu học số 2 Hoài Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

38 Trần Thị Diệu 18/02/1971 dieuthhd2@gmail.com Trường tiểu học số 2 Hoài Đức
Thị Xã Hoài 

Nhơn

39 Lê Thị Quý Lý 05/05/1076 quylyhm2gv@gmail.com Trường Tiểu học số 2 Hoài Mỹ
Thị Xã Hoài 

Nhơn

40 Lê Thị Bích Thuận 16/01/1975 lebichthuanht2@gmail.com Trường Tiểu học số 2 Hoài Tân
Thị Xã Hoài 

Nhơn

41 Lê Thị Huyền Trang 08/08/1988
huyentranght1988@gmail.c

om
Trường Tiểu học số 2 Hoài Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

42 Trần Thị Anh Linh 11/01/1980 linhht21980@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

43 Phạm văn Vĩnh 03/04/1987 vinhorgantq2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

44
Nguyễn Thị Như 

Hiển
02/10/1979

nguyentanphuong1978@gm

ail.com

Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

45 Nguyễn Việt Hà 20/06/1986
nguyenvietha292@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

46 Phạm Thị Tường 17/03/1986
phamthituonghh3@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 3 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

Danh sách này gồm có 46 người./.


